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Tổ chức Vietnam Plus

VP-TC



Tổ chức Viêtnam Plus – Thiện Chí
VHTT



Văn Hóa Thông Tin
Nhóm
Kịch


Nhóm diễn viên chương trình Kịch truyền thông Đức Linh
Nhân viên chương trình
Nhân viên phụ trách chương trình Kịch Đức Linh
KAP
Điều tra Kiến thức- Thái độ - Hành vi (Knowledge-Attitude-Practise)
Logframe
Logical Framework, một công cụ theo dõi-quản lý-đánh giá các chương trình, dự án

I. TÓM TẮT
Tổ chức Viêtnam Plus-Thiện Chí có nhu cầu lượng giá chương trình Kịch truyền thông tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, một trong nhiều chương trình phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn của tổ chức tại các tỉnh phía Nam. Lượng giá cần nhận diện các vấn đề, ra quyết định và tư vấn các giải pháp cho chương trình hiện tại. Chương trình Kịch truyền thông là một chương trình sáng tạo khá táo bạo, áp dụng ý tưởng “Theatre of The Oppressed” vào bối cảnh nông thôn Viêt Nam, thông qua các họat động văn hóa, văn nghệ quần chúng để tác động đến cảm xúc, thái độ của người dân, nhằm giúp người dân nông thôn thay đổi nhận thức, hành vi để tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đợt lượng giá đã nhận thấy những thành công đáng ghi nhận của chương trình, đồng thời cũng phát hiện và phân tích các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển của chương trình này. Thành công của chương trình là Nhóm Kịch đã trưởng thành từ những cá nhân xuất thân từ gia đình nghèo, người ngòai lề ở nông thôn, duy trì họat động đội nhóm và biểu diễn khá chuyên nghiệp, thu hút đông khán giả và tạo được hiệu quả truyền thông nhất định với cộng đồng. Các vấn đề của chương trình bao gồm việc cạn nguồn kịch bản mới; tinh thần làm việc của Nhóm Kịch không ổn do thiếu các chế độ cần thiết và sự công nhận về mặt tổ chức; và công tác quản lý của nhân viên chương trình chiếm quá nhiều thời gian. Các vấn đề đồng thời cũng là nguyên nhân sâu xa hơn là sự thiếu tham gia và chia xẻ từ các cấp chính quyền liên quan, các nguồn lực từ cộng đồng, và thiếu một kế họach theo dõi-giám sát-lượng giá thống nhất và khoa học hơn cho chương trình. Dựa vào những phân tích và thảo luận với nhóm cán bộ chủ chốt của tổ chức VP_TC tại Bình Thuận, lượng giá cũng đã đưa ra khuyến nghị nên tiếp tục chương trình với một số thay đổi và giải pháp. Các giải pháp này đi từ biện pháp trước mắt để có thể tiếp tục chương trình ổn thỏa, đến những thay đổi lâu dài hơn về chiến lược họat động, nâng cao năng lực cộng đồng, và định hướng chuyển giao.
II. BỐI CẢNH LƯỢNG GIÁ
(Xem Phụ lục 1: Kế họach lượng giá chương trình Kịch truyền thông Đức Linh)
III. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
1.  Mục tiêu, nội dung lượng giá: 
(xem Phụ lục 1: Kế họach lượng giá chương trình Kịch truyền thông Đức Linh)
2. Phương pháp lượng giá:
i. Phương pháp thu thập thông tin: 
Nhân viên lượng giá sử dụng phương pháp định tính, với công cụ chủ yếu là phỏng vấn cá nhân, thảo luận nhóm và quan sát. Nhân viên lượng giá cũng có nhiều buổi nói chuyện, phỏng vấn không chính thức với nhiều đối tượng khác nhau về chương trình và về đặc điểm văn hóa địa phương. Ngòai ra nhân viên lượng giá cũng sử dụng hiểu biết cá nhân và những trao đổi với một số cá nhân có hiểu biết về văn hóa và nghệ thuật nói chung và của khu vực Miền Trung và Nam bộ nói riêng. 
Khi kết thúc đợt thu thập thông tin tại địa bàn, nhân viên lượng giá và các cán bộ chủ chốt của chương trình, các giám đốc vùng dự án của Bình Thuận cùng Giám đốc Thiện Chí đã có cuộc hội thảo để cùng trình bày những thông tin thu thập được, bổ sung, làm rõ thông tin và có những phân tích nhận định sơ bộ về những thông tin này. Nhân viên lượng giá chân thành cảm ơn và đánh giá cao tinh thần hợp tác, tham gia của các cán bộ quản lý chủ chốt của dự án.
ii. Lịch thu thập thông tin tại địa bàn: 
Xem Phụ lục 2: Lịch lượng giá chương trình Kịch tại Huyện Đức Linh 6-9/8/2007

iii. Đối tượng cung cấp thông tin, chọn mẫu, địa bàn: 
Thực hiện như đã viết trong kế họach lượng giá ban đầu. Các nhân viên dự án đưa 3 xã để nhân viên lượng giá chọn ngẫu nhiên hai xã là Đông Hà và Trà Tân, trong đó điểm diễn kịch thôn 6 xã Trà Tân là khu vùng sâu có nhiều người dân tộc sinh sống. Đối tượng thảo luận nhóm người dân ở xã Đông Hà, nhân viên lượng giá nhận thấy nhóm này chưa hẳn là “người dân” do họ cũng có vai trò nào đó trong các tổ chức quần chúng như Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Hội Phụ nữ, nên đã tăng cường số mẫu phỏng vấn người dân tại các điểm xem kịch, hấu hết là người dân tộc (trong buổi diễn hoặc đến các gia đình sống xung quanh khu vực diễn kịch). 
Bảng 1: Kết quả số đối tượng đã tiếp xúc

	Cấp
	Đối tượng
	Số
đơn vị địa bàn
	Tổng số đối tượng

	Huyện
	Cán bộ Phòng VHTT
	1
	2

	xã
	Cán bộ Hội PN, ban điều hành
	2
	4

	Thôn
	Cán bộ hội phụ nữ 

công an thôn
trưởng thôn 

các ban nghành khác (hội cựu chiến binh, người cao tuổi)
	2
1

1

2


	5
1

1

2

	VP-TC
	Cộng tác viên

Cán bộ chương trình Đức Linh

Các giám đốc vùng khác

Giám đốc VP-TC
	1

1

2

1
	1

2
2

1

	Nhóm kịch
	
	1
	6

	Cộng đồng
	Nam

Phụ nữ trẻ

Phụ nữ trung niên và lớn tuổi
	
	4

3

5



	
	
	Tổng cộng
	39


iv. Các giới hạn của lượng giá: 
Lượng giá chương trình Kịch có quy mô nhỏ, nhằm tìm hiểu, phân tích các vấn đề và đưa ra giải pháp họat động cho nhóm Kịch Đức Linh. Vì vậy khuôn khổ đợt lượng giá này không thể đưa ra nhận định tòan diện về tác động truyền thông của họat động kịch trong cộng đồng do không đủ quy mô xác định tác động từng kênh truyền thông khác nhau của dự án và chương trình truyền thông đại chúng khác, cũng như mức độ các vấn đề cần truyền thông trong cộng đồng (cần có điều tra KAP chuyên biệt cho vấn đề này). Nhân viên lượng giá chỉ đưa ra khảo sát sơ bộ và nhận xét thận trọng về tác động truyền thông liên quan đến họat động kịch. Ngoài ra, do đặc điểm văn hóa và đặc điểm dân cư của các vùng khác nhau, nhân viên lượng giá khuyến cáo áp dụng kết quả và nhận định của lượng giá này một cách thận trọng đối với chương trình Kịch ở các vùng dự án khác.
IV. CÁC KẾT QUẢ LƯỢNG GIÁ
1. Tình trạng họat động và các vấn đề hiện tại của chương trình Kịch truyền thông Đức Linh.
i. Tóm tắt họat động của chương trình:

Hình thức họat động: 
Chương trình Kịch truyền thông Đức Linh bắt đầu từ khỏang 1998-1999, là một chương trình truyền thông sử dụng hình thức văn hóa, nghệ thuật, và giải trí nhằm thu hút lượng khán giả đông trong cộng đồng để tuyên truyền về các vấn đề sức khỏe và tệ nạn xã hội. Hình thức chủ chốt của mỗi đêm diễn là bắt đầu bằng những tiết mục phụ để thu hút khán giả (văn nghệ, hát cải lương, dân ca, nhạc trẻ, giao lưu chơi trò chơi có thưởng), sau đó là diễn một vở kịch ngắn với một nội dung tuyên truyền (an tòan giao thông, phòng chữa bệnh, giữ vệ sinh mội trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…). Vở diễn thường có tương tác với khán giả ở một vài mức độ (diễn viên vừa diễn vừa đặt câu hỏi với khán giả, câu hỏi giao lưu vào cuối vở kịch…). Nội dung các vở kịch thường là do yêu cầu truyền thông của chương trình sức khỏe của dự án, các tệ nạn đang diễn ra trong cộng đồng, do Nhóm Kịch đề xuất hoặc từ yêu cầu của nhân viên phụ trách. Cho đến thời điểm hiện tại, sau 8 năm họat động, Nhóm Kịch đã có khỏang hơn 50 vở diễn cho các đề tài khác nhau. (Xem Phụ lục 3: Danh sách các vở kịch đã được Phòng VHTT duyệt). Số lượng khán giả mỗi đêm diễn khỏang từ 150 đến 250 người kể cả trẻ em và người lớn. 

Diễn viên: 
Chương trình hiện có 6 diễn viên gọi là Nhóm Kịch, tất cả đều là người dân tại địa phương, vốn là những người làm thuê, thợ uốn tóc, nông dân… có hòan cảnh khó khăn đặc biệt được VP-TC đào tạo thành. 3 trong số 6 diễn viên này họat động từ đầu chương trình đến nay (8 năm), 3 diễn viên còn lại vào chương trình từ 2-4 năm nay để thay thế các diễn viên đã nghỉ. 
Đào tạo: 
Tổ chức VP-TC đã tổ chức khỏang 15 lớp tập huấn cho các diễn viên về các kỹ năng liên quan đến họat động nghệ thuật như diễn xuất, viết kịch bản và dàn dựng, hài, biễu diễn, biểu cảm, kịch câm; các kỹ năng liên quan đến truyền thông như tương tác tạo sự tham gia, kỹ năng sơ cứu. (xem Phụ lục 4: Nội dung tập huấn qua các khóa đào tạo). Ngoài ra còn có các buổi tập huấn không chính thức về họat động đội nhóm do nhân viên phụ trách chương trình đảm nhiệm.
Quản lý, giám sát, và tổ chức: 
Nhóm Kịch hiện họat động dưới sự giám sát và quản lý trực tiếp của chị Lê Yến Hằng, giám đốc các chương trình dự án của VP-TC tại Đức Linh. Mỗi năm Nhóm biểu diễn trong 9 tháng, còn 3 tháng nhiều mưa nhất của năm (tháng 6,7,8) Nhóm nghỉ diễn để sáng tác và tập các vở kịch mới. Mỗi tháng Nhóm diễn khỏang 15-16 lần tại các điểm thôn khác nhau trong huyện, đôi khi có diễn giao lưu theo lời mời của các cơ quan, tổ chức khác. Nhân viên phụ trách chương trình (chị Yến Hằng và các cộng sự) có giám sát khỏang 4-6 buổi diễn mỗi tháng, có họp mỗi tháng giữa Nhóm và nhân viên phụ trách để thống nhất họat động, kinh phí và kế họach cho tháng kế tiếp. Thu nhập của Nhóm tùy thuộc vào số đêm diễn, số lượng khán giả của đêm diễn, hoặc số vở mới được duyệt (trong thời gian không diễn). Thu nhập bình quân của mỗi diễn viên khỏang 1 triệu đồng/ tháng. Các diễn viên tự lo trang phục và đi lại khi diễn tại các thôn trong huyện và các huyện lân cận.
Về tổ chức, nhân viên phụ trách thông báo kịch bản mới và chương trình diễn cho phòng Văn Hóa Thông Tin huyện Đức Linh để nhận công văn cho phép biểu diễn. Khi lịch và chương trình biểu diễn đã được cơ quan này duyệt, nhân viên phụ trách (có thể Nhóm Kịch) liên lạc với ban điều hành các chương trình khác tại các địa phương (chương trình hộ nghèo) hoặc trực tiếp các cộng tác viên dự án tại địa bàn (dự án có mạng lưới cộng tác viên cho các chương trình khác, phần lớn là hội viên Hội Phụ nữ các thôn, xã) để báo cáo với công an, chính quyền địa phương và hỗ trợ kêu gọi bà con đến xem. (xem Bảng 2: cấu trúc và cơ chế họat động chương trình Kịch truyền thông Đức Linh)
Bảng 2: Cấu trúc và cơ chế họat động chương trình Kịch Truyền thông Đức Linh


[image: image1]
ii. Về năng lực các tác nhân trong chương trình (diễn viên, nhân viên chương trình)
Năng lực diễn viên: 
Về kỹ năng biểu diễn kịch, 
Các diễn viên thể hiện rất tốt vai diễn, rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Thông tin thu thập từ nhiều nguồn đều khen ngợi diễn xuất của các diễn viên. Quan sát của nhân viên lượng giá cũng nhận thấy họ rất có năng lực và thành thạo trong diễn xuất. Họ gây cười và thu hút được sự chú ý của khán giả từ đầu đến cuối vở diễn. 
Về năng lực truyền thông và  tạo sự tương tác, 
Quan sát cho thấy  diễn viên và khán giả người dân đã có một vài cơ hội để giao lưu tương tác, ví dụ trong vở kịch có những tình huống diễn viên hỏi khán giả và họ đồng thanh trả lời, hoặc sau khi vở kịch kết thúc, trưởng nhóm kịch đặt một câu hỏi và có một người dân xung phong lên trả lời, câu hỏi thường là về bài học rút ra từ vở kịch vừa diễn.
Tuy nhiên, theo ý kiến của nhân viên phụ trách và của chính Nhóm Kịch, đã có thử nghiệm tương tác và giao lưu sâu rộng hơn nhưng đã không tiếp tục nữa do họ thiếu kỹ năng xử lý tình huống, thiếu kiến thức tổng quát về nội dung truyền thông cần tuyên truyền. Ngòai ra, cơ chế chính quyền duyệt nội dung hiện tại (cần có kịch bản cụ thể từng câu chữ, tên bài hát cụ thể) cho thấy một hình thức kịch tương tác mở là không khả thi trừ trường hợp Phòng Văn hóa Thông tin và các cơ quan hữu quan rất thông cảm và chia xẻ những mối quan tâm của chương trình.
Năng lực viết và dàn dựng kịch bản: 
Năng lực viết và dàn dựng kịch bản của Nhóm (cụ thể là trưởng nhóm) tương đối tốt sau một vài khóa tập huấn, cùng với sự giám sát, góp ý kỹ lưỡng của nhân viên chương trình (chị Yến Hằng). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nhóm đang gặp khó khăn về đề tài và nội dung kịch bản, sự trùng lặp đã xảy ra. Kể cả nhân viên chương trình cũng gặp khó khăn trong lãnh vực này vì không phải chuyên môn của họ và vì thiếu thời gian. Đồng thời cũng cần lưu ý rằng với một số lượng kịch bản khá lớn và tần suất diễn nhiều như vậy, nhân viên và các diễn viên đã có những nỗ lực và thành công đáng ghi nhận trong việc viết và dàn dựng. Nếu nhìn nhận từ góc độ diễn viên và quản lý họat động nghệ thuật nghiệp dư, và với nguồn kinh phí có giới hạn, ở thời điểm này cạn nguồn sáng tạo kịch bản là chuyện dễ hiểu.
Năng lực họat động đội nhóm và hợp tác: 
Nhóm họat động khá đòan kết và biết hợp tác. Cũng đã có những mâu thuẫn nhất định nhưng nhóm đã vượt qua được. Năng lực lãnh đạo chưa rõ ràng, tuy nhiên vai trò của nhân viên chương trình cũng đã hỗ trợ được nhóm trong việc duy trì họat động và hợp tác tốt trong nhóm.
Nhân viên chương trình:

Nhân viên chương trình đã làm tốt công tác quản lý giám sát, hỗ trợ Nhóm Kịch về chuyên môn truyền thông lẫn kỹ năng diễn. Tuy nhiên, để có được sự duy trì chất lượng diễn kịch và đảm bảo công việc quản lý giám sát này, khối lượng thời gian và công việc cần đầu tư là khá lớn. Chính điều này tạo ra sự mệt mỏi từ phía nhân viên chương trình.
iii. Về tác động của chương trình đối với cộng đồng
Về tính phù hợp của lọai hình nghệ thuật đối với văn hóa địa phương: 
Kết quả khảo sát cho thấy kịch là lọai hình phù hợp nhất đối với người dân địa phương, phần lớn là nông dân, người lao động nghèo, dân tộc. Hầu hết những người dân được phỏng vấn đều cho rằng họ rất thích xem kịch, rất dễ hiểu. Ngòai ra đặc điểm của người dân địa phương ở Đức Linh là người nhập cư (từ các tỉnh phía Bắc, các tỉnh miền Tây Nam Bộ, các tỉnh miền Đông, miền Trung và cao nguyên). Người dân ở các vùng này có các lọai hình sinh họat văn hóa nghệ thuật quá khác nhau nên kịch chính là một hình thức trung hòa và phù hợp nhất với số đông bà con ở đây. Đối với các diễn viên, kịch cũng dễ sáng tạo và truyền tải thông tin hơn. Khi được hỏi về trình diễn lọai kịch không lời diễn tả cảm xúc, một diễn viên nói: “em cảm thấy nó quá cao siêu, em là người diễn mà còn không hiểu, làm sao bà con coi mà hiểu được?”. 

Về ngôn ngữ, sử dụng tiếng Kinh không hẳn là lọai hình phù hợp với tất cả mọi đối tượng khi diễn cho bà con dân tộc thiểu số trong đó nhiều người chưa rành tiếng Kinh. Tuy nhiên vẫn chưa có hình thức nào khác có thể thay thế hiệu quả hơn, và do chương trình không nhắm tới một lọai đối tượng đặc biệt nào (ví dụ người dân tộc) mà chỉ nhắm tới đại đa số người dân, nên chưa có đủ lý do để thay đổi ngôn ngữ.
Ngòai ra, để đáp ứng những nhu cầu thưởng thức văn hóa đa dạng của bà con, chương trình cũng đã có những tiết mục phụ gồm ca cải lương, dân ca… khá phù hợp và thu hút.
Về tác động nâng cao năng lực đối với Nhóm Kịch:  
Đối chiếu với triết lý tăng sức mạnh (empowerment) cho các đối tượng ngòai lề, dễ tổn thương trong cộng đồng của chương trình “Theatre of The Oppressed”, chương trình Kịch truyền thông Đức Linh đúng là đã tăng thêm sức mạnh với các diễn viên quần chúng này. Là những người xuất thân nghèo, có hòan cảnh khó khăn (bụi đời, mồ côi, bà mẹ độc thân, người không nghề nghiệp và tài sản..) công việc làm diễn viên cho chương trình kịch thực sự tạo nên những thay đổi  lớn trong cuộc đời và nhân cách của họ. Trước hết, họ đã trở thành những diễn viên chuyên nghiệp, đã khẳng định đựơc năng khiếu và năng lực trong họat động này. Sau đó, họ trở thành những người gương mẫu trong cộng đồng từ những nội dung tuyên truyền mà họ đem tới cho bà con, trở nên tự tin và trưởng thành hơn nhiều. Hầu hết các diễn viên đều chia xẻ những xúc động vì sự thay đổi lớn lao trong nhân cách và cuộc sống của mình, được bà con lối xóm yêu quý và tôn trọng hơn. Tám, một diễn viên tâm sự, “trước đây em mồ côi, lang thang không nghề nghiệp, bị bà con họ hàng lối xóm coi thường xa lánh, coi như đồ bỏ đi, bây giờ em sống đàng hòang hơn nhiều, mọi người lắng nghe em và tôn trọng em hơn rất nhiều”. Trúc, một diễn viên khác kể: “diễn cái gì rồi em cũng phải chú ý gương mẫu và khuyên nhủ những người xung quanh em thay đổi, như chồng em hồi trước hút thuốc và  uống rượu dữ lắm, nay nghe lời em và vì em làm việc này nên ảnh bỏ được cả thuốc cả rượu rồi. Cả nhà em và bà con lối xóm coi  em diễn rồi cũng thay đổi được nhiều lắm, kể cả mấy người khó tính”. 
Như vậy, bằng việc lựa chọn đối tượng là những người ngoài lề đúng với tiêu chí ban đầu, chương trình đã tạo được những thành công đáng kể trong việc tăng sức mạnh cho đối tượng này và tạo sự thay đổi trong cuộc sống và cộng đồng xung quanh họ. Tuy nhiên, tác động này hiện tại đang giảm sút do một số vấn đề đang ảnh hưởng đến tâm lý Nhóm Kịch sẽ được đề cập và phân tích trong phần “các vấn đề” của báo cáo này.
Về tác động truyền thông:

Như đã nói trong phần giới hạn của lượng giá, với khuôn khổ và quy mô đợt lượng giá này, rất khó để đưa ra nhận định về tác động của chương trình tới cộng đồng và mức độ các vấn đề trong cộng đồng. Thứ nhất là do các nội dung truyền thông mà chương trình chọn khá trùng lắp với những nội dung tuyên truyền của các cơ quan và tổ chức nhà nước (như Văn Hóa thông tin, UB Chăm sóc Phụ nữ và trẻ em, Y tế…) trên các kênh truyền thông đại chúng khác như TV, báo, đài. Ngòai ra đặc điểm của chương trình là dùng các hình thức văn hóa nghệ thuật để tác động đến thái độ và cảm xúc của người dân, và do chương trình không thiết kế những đầu ra cụ thể về các tác động này cũng như không có những chỉ số để đo lường, nên nhân viên lượng giá chỉ đưa ra những nhận định sơ bộ dựa theo kết quả thu thập được:

· Đề tài phù hợp và bổ ích đối với bối cảnh của địa phương. Các đề tài xoay quanh các vấn đề về sức khỏe và phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do áp lực phải liên tục thay đổi đế tài và kịch bản mới để hấp dẫn công chúng đã dẫn nhóm kịch đưa ra nhiều đề tài nhưng chưa tập trung đi sâu những vấn đề cần ưu tiên nhất và những thông điệp chủ chốt trong một khỏang thời gian nhất định, một trong những nguyên tắc của một chương trình truyền thông cộng đồng.

· Tác động thay đổi thái độ thấy rõ hơn ở nhóm người dân có trình độ văn hóa cao hơn. Người dân có hứng thú với chương trình kịch cho dù họ vẫn có những hình thức giải trí và các phương tiện truyền thông giáo dục khác. Một người cha mang hai con nhỏ đi xem kịch  nói: “khi nào biết có Kịch truyền thông này biểu diễn, tôi đều chở con tới coi, vì nó giáo dục tốt lắm, có khi nhắc nhở cách cư xử với hàng xóm láng giềng, có khi dạy người ta giữ vệ sinh, tôi thấy là tốt”. 
· Với đối tượng là bà con dân tộc thiểu số, và người dân có trình độ văn hóa thấp, tác động không rõ ràng. Phần lớn đều chỉ mang máng nhớ các vở kịch nói về cái gì đó nhưng không chú ý và không nhớ vở kịch muốn diễn tả điều gì. Một chị người dân tộc ở xã Trà Tân nói: “đi coi 5-6 lấn rồi, cho vui vậy thôi, không nhớ kịch nói về cái gì, hình như có lần nói về trồng cây bón phân gì đó”, nhưng chị không nhớ thêm được gì về các vở kịch. Nhân viên lượng giá có ghi nhận những ý kiến về những vở kịch (diễn từ nhiều năm trước) đã gây những xúc động mạnh mẽ trong khán giả là người nghèo, người ngòai lề hoặc dễ thương tổn, tuy nhiên khi thăm dò người dân trong đối tượng trên, chưa có ai nhắc đến những điều này. (số lượng mẫu thăm dò không cao, 8-10 người, nhưng ở ngay gần điểm diễn kịch nên cũng là một điểm đáng lưu ý)
Như vậy, chương trình tuy không đặt mục tiêu thay đổi hành vi cụ thể, nhưng được sử dụng như một công cụ nhắm tới thay đổi hành vi cùng với những chương trình khác. Tuy nhiên sự phối hợp với các chương trình khác thì không rõ ràng cụ thể. Ví dụ các diễn viên không nắm rõ dự án còn có những chương trình gì, các cộng tác viên chương trình khác cũng chỉ hợp tác với chương trình kịch bằng cách thông báo cho bà con địa phương nơi họ phụ trách chứ chưa có phối hợp trong giáo dục truyền thông. Đây là một giả thuyết mà nhân viên lượng giá thận trọng đưa ra để lý giải tại sao khán giả đã từng có cảm xúc khi xem kịch nhưng sau đó không nhớ tới: do không được củng cố bằng những họat động can thiệp truyền thông thay đổi hành vi, những cảm xúc và kiến thức họ thu nhận được qua những vở kịch dần trở nên mờ nhạt, quên lãng và chưa tạo được lộ trình để đi tới những thay đổi trong cuộc sống.
iv. Về sự tham gia và làm chủ của địa phương (bao gồm chính quyền địa phương và cộng đồng) đối với chương trình

Sự tham gia và làm chủ của chính quyền và người dân đối với chương trình đang ở mức rất thấp so với thời gian họat động và phát triển của chương trình 8 năm qua. Sự tham gia và hợp tác của chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc làm chủ chương trình Kịch đang dừng lại ở mức “Tham gia thụ động” và có thể là “Tham gia bằng cách cung cấp thông tin”. (Xin xem giải thích ở Phụ Lục 5: Sơ đồ các mức độ Sự Tham gia, trang 31)
Mặc dù đều công nhận chương trình Kịch là hữu ích và khen ngợi diễn xuất của các diễn viên, các cơ quan hữu quan của chính quyền không coi chương trình này là một phần trách nhiệm của họ. Tình trạng này có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, là một tổ chức nước ngòai họat động trong vùng địa bàn nhạy cảm (miền núi, dân tộc thiểu số), chương trình của VP phải đối mặt với những tâm lý đề phòng về chính trị đối với các họat động tuyên truyền trong người dân. Ví dụ một công an thôn né tránh không trả lời nhận xét của anh về nội dung các vở kịch, dù anh tới theo dõi việc diễn kịch thường xuyên. Một diễn viên cho biết không được kết nạp Đảng vì “làm việc cho VP”. Thứ hai, dự án không có cơ chế cho chính quyền tham gia và làm chủ đối với chương trình kịch truyền thông. Như trong mô tả cơ chế quản lý và tổ chức họat động của chương trình, cơ quan chính quyền liên quan (Phòng VHTT) chỉ duyệt và ký công văn cho phép từng buổi biểu diễn. Hội Phụ nữ là tổ chức quần chúng khá gần gũi với các đề tài nội dung truyền thông, cũng như tham gia các họat động khác của dự án, cũng chỉ có nhiệm vụ thông báo cho người dân về các buổi biểu diễn. Dự án cũng không có (hoặc có nhưng hình thức, không chú trọng nhiều) các họat động trao đổi về chiến lược và gia tăng sự tham gia của các cơ quan chính quyền với chương trình, nhằm dần dần có thể xây dựng sự tin tưởng và hợp tác cao hơn. 
Có nhiều ý kiến từ phía chương trình cho rằng các cơ quan chính quyền không có chung một mối quan tâm với các mục tiêu và họat động của dự án, trong đó có chương trình Kịch. Ý kiến từ phía cán bộ chính quyền cũng khá thờ ơ với chương trình kịch, họ cho rằng “chương trình này tốt, nội dung  phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chúng tôi, nhưng VP-TC có tiền làm được bao nhiêu thì làm, không thì thôi”. Tuy nhiên, khi được thăm dò thêm, cán bộ VHTT cho biết nếu chương trình cần, họ có thể hỗ trợ kịch bản hoặc có thể liên hệ các cơ quan có thể hỗ trợ thông báo cho người dân đi xem kịch nhiều hơn. Điều này cho thấy những cơ hội tạo sự chia xẻ và gia tăng sự tham gia vào chương trình với các cấp chính quyền ở một mức độ cao hơn là khả thi.
Không có tinh thần làm chủ và sự tham gia đối với chương trình, các cơ quan chính quyền liên quan không chia xẻ mối quan tâm chung đến chương trình này và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển và duy trì bền vững của chương trình Kịch. Cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ, một ví dụ của sự thiếu tin tưởng và chia xẻ, trở thành một trở ngại lớn cho việc phát huy tương tác với người dân ở mức sâu hơn. Một ví dụ khác, một số cán bộ chính quyền cho rằng kinh phí dành cho chương trình Kịch Truyền thông vậy là quá lớn (trong khi thực ra chương trình đang họat động rất chật vật), lẽ ra nên dành tiền cho các họat động xóa đói giảm nghèo khác. Ví dụ này cho thấy khi thiếu sự chia xẻ và hiểu biết về những mục tiêu, mục đích của chương trình với chính quyền thì sự phát triển của chương trình sẽ rất khó khăn và hạn chế.
Người dân cũng rất ít tham gia vào các họat động của chương trình. Hầu như sự tham gia giới hạn trong việc cung cấp nơi biểu diễn và điện (có trả tiền) từ một số gia đình ở nơi biểu diễn. Qua thăm dò và thảo luận nhóm người dân ở xã Đông Hà, một số người dân là cựu chiến binh, hội viên hội người cao tuổi, cán bộ hội phụ nữ… đều có quan tâm đến chương trình kịch và cho biết sẵn lòng đóng góp ý tưởng kịch bản cũng như tham gia giúp đỡ họat động kịch truyền thông nếu họ có cơ hội.
Sự thiếu tham gia của các cơ quan chính quyền và người dân cũng hạn chế khá nhiều các nguồn lực sẵn có từ phía chính quyền và từ cộng đồng: nguồn kịch bản, nguồn nhân lực hoặc các phương tiện hỗ trợ truyền thông và biểu diễn, công tác quản lý giám sát chương trình vv.
v. Các vấn đề nổi bật 
Mặc dù các đêm diễn vẫn được tổ chức thành công với số lượng khán giả đáng kể, chương trình cũng đang đối mặt với nguy cơ tan rã nhóm kịch vì những vấn đề sau:
Tâm lý Nhóm Kịch không tốt, chán nản. 
Tình trạng này có nhiều nguyên nhân: thứ nhất là do thiếu kinh phí để thay đổi các dụng cụ ánh sáng, đạo cụ để chương trình hấp dẫn hơn. Các diễn viên cho rằng các tiết mục phụ rất quan trọng để thu hút khán giả, nhất là khán giả người lớn, thanh niên, trong khi đó không có kinh phí để đầu tư cho tiết mục phụ. Một nguyên nhân rất quan trọng khác là các diễn viên phàn nàn về mức thu nhập thấp, không đủ để họ trang trải chi phí cuộc sống biểu diễn, trong khi công tác diễn tập không cho phép họ làm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập. Họ cho biết phải sử dụng thu nhập này để tự lo trang phục biểu diễn (nhất là các tiết mục phụ) và đổ xăng để đi biểu diễn, khi đi các thôn, xã, thậm chí các huyện xa rất tốn kém vì không có công tác phí. Một diễn viên nói: “thu nhập của tụi em vẫn giữ nguyên như hồi xăng còn giá 5.000 đồng một lít, mà bây giờ đã 12.000 rồi, giá cả sinh họat cũng tăng lên nhiều rồi, trong khi tụi em đi diễn ngày càng kinh nghiệm hơn mà lương không tăng là không hợp lý”. Ngoài ra, các diễn viên cũng chia xẻ một tâm trạng chung là cảm thấy mặc cảm vì công việc bấp bênh (thu nhập phụ thuộc vào kịch bản, số đêm diễn và lượng khán giả, số kịch bản mới trong khi khả năng sáng tạo hạn chế), và bản thân họ không thuộc vào một cơ quan nào cả. Nhiều ý kiến nói họ cảm thấy mình chỉ là “người làm thuê làm mướn” cho chương trình dự án. Họ mong muốn có một chế độ ổn định và những đãi ngộ khuyến khích hơn, ví dụ bảo hiểm xã hội, và được hỗ trợ chi phí khi đi lưu diễn.
Cán bộ chương trình quá tải 
Nhân viên chương trình cảm thấy mệt mỏi do thời gian và công việc giám sát quản lý cho chương trình này quá nhiều. Như đã phân tích trong phần năng lực, quản lý họat động Kịch truyền thông, tư vấn, duyệt kịch bản, giám sát, xin phép biểu diễn chiếm quá nhiều thời gian trong khi nhân viên chương trình còn đảm trách nhiều họat động khác đã tạo ra một áp lực đáng kể. Ngoài ra, nguồn kinh phí có giới hạn cũng khiến cán bộ chương trình không thể đáp ứng những đề xuất của Nhóm Kịch, đống thời phải thường xuyên giám sát để đảm bảo họat động Kịch luôn thu hút công chúng cũng làm cho tinh thần làm việc giữa nhân viên và Nhóm Kịch trở nên khá căng thẳng và mệt mỏi.
Nguồn kịch bản trở nên khó khăn. 
Như đã phân tích ở phần năng lực, cho dù nhân viên và Nhóm Kịch đã rất nỗ lực và có thành công đáng kể, cũng không đủ kịch bản để đáp ứng lịch biểu diễn khá dày đặc và nhu cầu/áp lực thay đổi đề tài để hấp dẫn khán giả. Sáng tạo trong lãnh vực này cũng không dễ dàng do vừa phải thu hút được khán giả vừa phải đảm bảo nội dung truyền thông. 
Ngòai ra, chương trình Kịch phải đối diện với những vấn đề về lâu dài hơn:

Cơ hội phát triển của chương trình rất hạn chế: 
Do không phát huy được sự tham gia của chính quyền địa phương và không tận dụng được các nguồn lực trong quần chúng nhân dân, chương trình có nguy cơ không thể phát triển sâu rộng và đa dạng hơn. Các đề tài bị hạn chế do kiểm duyệt và năng lực sáng tạo cũ mòn nhưng không có nguồn lực để thay thế. Kinh phí bao cấp từ dự án kéo dài mà không được các cơ quan và nhân dân chia xẻ sẽ trở thành một gánh nặng.
Tính bền vững của chương trình không cao. 
Do không chuẩn bị trước về nâng cao năng lực địa phương và chuẩn bị cơ chế chuyển giao, chương trình hòan tòan không thể duy trì nếu dự án không tiếp tục tài trợ vì lý do nào đó. Trong trường hợp này, các diễn viên, vốn đã họat động trong Nhóm Kịch một cách chuyên nghiệp, tòan thời gian, sẽ không có cơ hội họat động tiếp. Cộng đồng địa phương sẽ không được tiếp tục hưởng lợi từ một chương trình truyền thông đã được công phu thành lập và đào tạo.
2. Thảo luận các giải pháp cho các vấn đề của chương trình Kịch truyền thông Đức Linh.

i. Tiếp tục hay chấm dứt?
Trả lời cho câu hỏi này, cần xem xét các yếu tố: hiệu quả của chương trình, hướng giải quyết các vấn đề của chương trình, và mong muốn của các tác nhân liên quan tới chương trình.
Chương trình họat động có hiệu quả không? 
Chương trình đã tạo được những hiệu quả nhất định trong việc nâng cao năng lực người nghèo, người ngòai lề và cuộc sống xung quanh họ. Chương trình cũng đã thu hút và duy trì một số lượng khán giả khá đông trong một thời gian dài cho các họat động truyền thông sức khỏe và xã hội. Các buổi diễn kịch đã có những tác động nhất định đối với cảm xúc và thái độ của người dân, là một nền tảng rất tốt cho các họat động truyền thông thay đổi hành vi và tăng sức mạnh của người nghèo, người ngoài lề. Ngòai ra, năng khiếu biểu diễn và dàn dựng của Nhóm Kịch cũng đạt đến một trình độ đáng ngạc nhiên đối với một Nhóm Kịch quần chúng nghiệp dư. Hơn nữa, hiệu quả của chương trình chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể nếu những vấn đề của chương trình (vấn đề trước mắt và vấn đề lâu dài) được dần dần khắc phục.
Các vấn đề của chương trình có thể giải quyết được không? 
Các vấn đề của chương trình khá nghiêm trọng nhưng không phải là không thể giải quyết được. Có những giải pháp có thể giải quyết trước mắt và có những giải pháp cần nhiều thời gian và những thay đổi chiến lược lâu dài hơn. 
· đối với Nhóm Kịch: Tìm cách nâng cao thu nhập và quyền lợi cho Nhóm Kịch, tạo cơ chế cho Nhóm Kịch tham gia làm chủ chương trình, nâng cấp một số trang thiết bị biểu diễn, nâng cao năng lực biên sọan và dàn dựng là những giải pháp khả thi có thể giải quyết được vấn đề trước mắt từ phía họ.
· Đối với cán bộ chương trình: Chương trình đã trải qua những nguy cơ và sóng gió, cũng như năng lực, năng khiếu của diễn viên đã ổn định. Một phươnp pháp quản lý dự án/ chương trình khoa học hơn là hòan tòan có thể giúp họ chuyển giao công tác quản lý và tránh các áp lực về thời gian và công việc.
· Đối với các cơ quan chính quyền và cộng đồng: Các chương trình, dự án của VP-TC đã có tầm quan trọng khá lớn trong sự phát triển địa phương. Các xu hướng hợp tác mạnh hơn và sâu hơn giữa VP-TC với các cấp chính quyền là hòan tòan khả thi. Thông tin thăm dò của nhân viên lượng giá cũng xác nhận điều này.
Các tác nhân tham gia chương trình chấp nhận tiếp tục hay chấm dứt? 
Theo những trao đổi và chia xẻ của nhóm lượng giá với các tác nhân chương trình, hầu như mọi người (diễn viên, cán bộ chương trình, các giám đốc vùng khác của dự án, đối tác địa phương) đều có ý nguyện và mong muốn tiếp tục chương trình này. Đây là một thụân lợi cho quyết định tiếp tục của chương trình, trong lúc chương trình đang gặp những khó khăn nhất định.
ii. Các giải pháp thay đổi cho chương trình
Chương trình Kịch truyền thông Đức Linh cần có những thay đổi nhất định về kinh phí, về quản lý và chiến lược phát triển để giải  quyết những vấn đề hiện tại nếu muốn tiếp tục. Nhân viên lượng giá đưa ra các hướng đề xuất cụ thể sau.
1. Nhóm Kịch:

· Cần có hợp đồng lao động cụ thể, với các diễn viên trong thời hạn nhất định, với nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên. 

· Cần có chế độ với hai mức thu nhập (mức cứng: ổn định tối thiểu hàng tháng tương xứng với kinh nghiệm và đóng góp của diễn viên, và mức mềm: thưởng, khuyến khích dựa vào kết quả biểu diễn), bảo hiểm xã hội và các chế độ khác. Ngòai ra cần cân nhắc về phụ cấp đi lại khi lưu diễn ở các địa bàn xa, và kinh phí dự trù cho đạo cụ biểu diễn linh động hơn. 
· Nghiên cứu đầu tư hệ thống điện và âm thanh, ánh sáng. Diễn viên thường bị điện giật do giây không bảo đảm, và điều này có thể nguy hiểm với trẻ em thường tiến lại gần sân khấu và hệ thống đạo cụ biểu diễn này. Ngòai ra phương tiện chuyên chở dụng cụ cũng đáng để đầu tư khi tần suất diễn và đi lại giữa các vùng địa bàn khá cao.
· Tập huấn bổ sung về dàn dựng và biên sọan.
· Tạo cơ chế cho các diễn viên làm chủ chương trình bằng cách tham gia vào lập kế họach, dự trù và phân bổ kinh phí, tham gia tập huấn cùng với các chương trình khác (như y tế học đường,) tham gia và phối hợp với họat động các chương trình/ vùng dự án khác (Tánh Linh, Hàm Thuận Nam). Nếu dự án có các chương trình phát triển các can thiệp thay đổi hành vi và truyền thông sức khỏe, cần để họ cùng tham gia các họat động này để nâng cao năng lực và phát huy vai trò của mình.
· Nâng cao năng lực tạo sự tham gia và vận động nguồn lực cộng đồng bằng các họat động tập huấn điều tra, giáo dục sức khỏe thay đổi hành vi với người dân. Để giảm thiểu chi phí, chương trình có thể tổ chức tập huấn kèm với các Nhóm vùng khác hoặc các chương trình khác.

· Cần có định hướng và kế họach chuyển giao Nhóm trong tương lai lâu dài. Một là Nhóm sẽ thụộc các cơ quan nhà nước với nguồn ngân sách khả thi để duy trì (Ủy ban nhân dân, Sở VHTT,..) . Muốn vậy cơ quan này ngay từ bây giờ cần có những hợp tác và đóng góp với chương trình theo các mức độ ngày càng tăng. Định hướng này cần được thảo luận chính thức với các cấp chính quyền, có thể phải từ cấp Tỉnh, trong một bối cảnh hợp tác cụ thể. Hai là Nhóm sẽ thuộc các tổ chức quần chúng, với sự ủng hộ, cho phép của chính quyền. Trường hợp này cũng cần có giải pháp cho kinh phí họat động dựa vào dân, như những đóng góp của các tổ chức quần chúng như Hội khuyến học, Hội nông dân, các doanh nghiệp hay mạnh thường quân. Cần một sự chuẩn bị nhiều mặt song song với các chương trình khác về phát triển cộng đồng và các mạng lưới xã hội. Ba là Nhóm sẽ thuộc về tổ chức VP-TC, trong trường hợp này họ cần được phát huy vai trò như là những hạt nhân để phát triển công tác truyền thông đối với các chương trình hoặc vùng dự án khác; và cần được nâng cao năng lực và tính làm chủ chương trình như đã nói ở những đề xuất trên.
2. Nhân viên chương trình:

· Cần xây dựng một hệ thống theo dõi và đánh giá (Monitoring and Evaluation) phù hợp với họat động này để giảm bớt áp lực công việc và thời gian của người quản lý. Cần đưa ra kế họach cụ thể cho công việc, trong đó nêu rõ mục tiêu, các nguồn lực đầu vào và đầu ra hợp lý cho các họat động, các chỉ số theo dõi và đánh giá rõ ràng cụ thể (khung hợp lý -Logical Framework hay logframe) trong một khoảng thời gian nhất định. Thay đổi này có thể giúp họ chuyển giao công tác quản lý Nhóm Kịch cho các cộng sự khác, và có thể cả đối tác địa phương hoặc chính nhóm Kịch. Đồng thời phương pháp kế họach-theo dõi-đáng giá bằng khung logframe còn giúp họat động tập trung trong khuôn khổ mục tiêu và nguồn lực hiện có, tránh được những áp lực do phải chạy theo các mục tiêu không phải là ưu tiên của chương trình hoặc quá sức mình. Ví dụ chạy theo nhu cầu giải trí của cộng đồng để phát triển Nhóm Kịch phải thật hấp dẫn và thu hút đông công chúng như một sân khấu chuyên nghiệp, là một trong những nguyên nhân khiến cả nhân viên lẫn diễn viên đều mệt mỏi chán nản.

· Có thể tổ chức hội thảo LFA với chuyên gia để giúp họ phát triển kế họach-giám sát-lượng giá theo phương pháp logframe. Các cộng sự và diễn viên cũng nên được tham gia vào họat động này để nắm vững các nguyên tắc quản lý và lượng giá chương trình, dự án.
· Nâng cao năng lực giám sát và quản lý chương trình/dự án của các cộng sự để đảm trách các chương trình này. Giám đốc vùng chỉ nên quản lý, theo dõi và điều phối chung. (sẽ dễ dàng theo dõi và đánh giá với khung hợp lý của dự án)

3.  Với chính quyền và cộng đồng: 
Các cán bộ cấp cao của VP-TC cần có các cuộc họp với lãnh đạo chính quyền để thống nhất và chia xẻ những mục tiêu của dự án nói chung, chương trình Kịch nói riêng, và đạt được những thỏa thuận hợp tác quan trọng trong các khỏang thời gian nhất định (2 năm, 5 năm, 10 năm). Nếu cần thiết, ban quản lý dự án cũng cần có sự thống nhất với các cấp chính quyền cao hơn (cấp Tỉnh) để gia tăng sự nhận biết (building awareness) về mục đích, mục tiêu của chương trình, phát triển chương trình và hiệu quả hợp tác và hỗ trợ nguồn lực giữa chính quyền địa phương và chương trình/ tổ chức VP-TC. Phương pháp có thể là tổ chức các cuộc họp cấp cao, hội thảo, tập huấn và những họat động tạo sự tham gia ở mọi cấp độ. Chiến lược này cũng cần được đưa vào kế họach với các mục tiêu, thời gian và các chỉ số cụ thể. Vì tầm quan trọng trong phát triển chiến lược và tổ chức, những hội thảo như vậy nên mời các chuyên gia, facilitator chuyên nghiệp nếu điều kiện cho phép. 
Tương tự, cộng đồng cũng cần được lưu ý khi lập kế họach, cần tạo cơ chế cho người dân và các tổ chức quần chúng tham gia và đóng góp các nguồn lực tại địa phương vào chương trình.

4. Với các chương trình liên quan:
Cần thiết kế cơ chế cho các chương trình truyền thông liên quan của dự án phối hợp chặt chẽ để tạo hiệu quả thay đổi hành vi, hiểu biết và thái độ của người dân. Cần có kế họach và cơ chế cho việc chuyển giao họat động cho cộng đồng trong khoảng thời gian phù hợp với chiến lược phát triển của dự án, và kế họach để những cá nhân này (Nhóm Kịch Đức Linh) có thể phát huy năng lực và giúp xây dựng các nhóm kịch tại những vùng khác nếu dự án/ tổ chức có ý định phát triển chương trình ra các địa bàn khác. 
i. Kinh phí cho các giải pháp:
Đây là phương án tiếp tục chương trình cũ với một số các thay đổi về kinh phí đầu tư, phương pháp quản lý và chiến lược phát triển, chứ không phải một chương trình mới hòan tòan. Vì vậy chúng tôi chỉ đưa ra giải pháp nhưng không đưa ra mức kinh phí cụ thể. Tuy nhiên cần lưu ý rằng ngòai những đầu tư về vật chất, chế độ cho Nhóm Kịch cần thêm kinh phí, các họat động nâng cao năng lực, lập kế họach LFA, hội thảo với các cấp chính quyền đều cần có ngân sách để thực hiện. Các chi phí này có phần phụ thuộc vào cá nhân chuyên gia tư vấn mà tổ chức sẽ chọn. Ngòai ra chi phí các hội thảo này còn liên quan đến việc phối hợp các vùng, tỉnh khác nhau, hoặc các chương trình khác nhau của dự án, các nguồn lực địa phương có thể huy động được. 
V. KẾT LUẬN 
Nhân viên lượng giá đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và thử nghiệm táo bạo của chương trình Kịch Truyền thông đối với các vùng nông thôn ở Việt Nam, và nỗ lực của các tác nhân chương trình trong việc xây dựng và duy trì họat động này. Việc lượng giá chương trình không những là nhu cầu của tổ chức, mà còn là một cơ hội để các đơn vị khác học hỏi và phát huy. Bản thân tôi, nhân viên lượng giá, đã học được rất nhiều điều quý báu thông qua đợt lượng giá này. 
Ngòai ra, khi so sánh với một số hình thức sinh họat cộng đồng dựa vào văn hóa, nghệ thuật tại nhiều quốc gia, tôi nhận ra xu hướng này luôn có cơ hội để phát triển một cách linh họat và phù hợp với nhiều dạng cộng đồng, xã hội và dân cư khác nhau. Tôi rất mong sẽ nhìn thấy chương trình phát triển mạnh mẽ hơn, lâu bền hơn phục vụ cho các cộng đồng khó khăn tại Việt Nam.

Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 9 năm 2007

Người viết báo cáo

Trần Thị Thanh Hương
VI. PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Lịch lượng giá
LỊCH LƯỢNG GIÁ CHƯƠNG TRÌNH KỊCH TẠI HUYỆN ĐỨC LINH (6-9/08/2007)

	Ngày
	Thời gian
	Nội dung
	Địa điểm
	Thành viên
	Hỗ trợ

	6-8-07
	8:00-11:00
	-Làm việc với phụ trách chương trình-nhóm nhân viên phụ trách
	VP TT Thiện Chí
	Nhân viên phụ trách
	Được 

Tùng

	
	13:30-16-30
	Làm việc với thành viên nhóm kịch
	VP TT Thiện Chí
	Nhóm kịch
	Tùng

	
	19:30-21:30
	-Xem kịch tại cộng đồng

-Phỏng vấn nhanh người dân xem kịch, 
	Thôn 6 Đức Tài
	
	Tùng

Được

	7-8-07
	8:00-11:30
	-Thảo luận nhóm người dân hưởng lợi từ chương trình

-Làm việc phụ nữ thôn
	Đông Hà
	Nhóm 5 người

(2 nhóm)
	Tùng+Dư+Chín

	
	13:30-16:30
	Làm việc tiếp với thành viên nhóm kịch
	VP TT Thiện Chí
	Nhóm kịch
	

	
	19:30-21:30
	-Xem kịch tại cộng đồng

-Phỏng vấn nhanh người dân xem kịch
	Thôn 4 Trà Tân
	
	Tùng

Được

	8-8-07
	8:00-11:00
	Tiếp xúc chính quyền địa phương
	UBND Huyện
	-Đại diện BQL huyện 

-Phòng VHTT
	Hằng

	
	13:30-16:30
	Làm việc với BĐH xã, hội phụ nữ xã
	· Đông Hà
· Trà Tân
	Trưởng, phó ban
	Tùng

Được

	9-8-07
	8:00-15:00
	- Trao đổi nhân viên phụ trách chương trình, Giám đốc các 
vùng dự án
	- VP DA 
Đức Linh
	Giám đốc 
các vùng dự án
	-Tùng, 
Hằng, 
Được

	
	Rời Đức Linh


Đ ức Linh, ngày 01 tháng 08 năm 2007








Người lập lịch

                 Tùng

PHỤ LỤC 2:DANH SÁCH CÁC KỊCH BẢN ĐÃ ĐƯỢC PHÒNG VHTT XÉT DUYỆT
	Stt
	Tên kịch
	Nội dung
	Thể loại
	Ghi chú

	01
	Con trai – con gái..\kich ban\Kich ban luong gia\Con trai con gai.doc
	Kế hoạch hóa gia đình
	Kịch nói
	

	02
	Chỉ tại đống rác..\kich ban\Kich ban luong gia\Chi tai dong rac.doc
	Phòng bệnh sốt xuất huyết
	Kịch nói
	

	03
	Giếng cổ..\kich ban\Kich ban luong gia\Gieng co.doc
	Sử dụng nước sạch
	Kịch nói
	

	04
	Nỗi lòng HIV..\kich ban\Kich ban luong gia\HIV.doc
	Phòng tránh HIV - AIDS
	Kịch nói
	

	06
	Cha truyền con nối..\kich ban\Kich ban luong gia\cha truyen con noi.doc
	Tác hại thuốc lá
	Kịch nói
	

	
	Không ngờ
	Tác hại thuốc lá
	Kịch nói
	

	07
	Chuyện thôn tôi..\kich ban\Kich ban luong gia\Tiem chung.doc
	Tiêm chủng mở rộng
	Kịch nói 
	

	08
	10 điều khuyên..\kich ban\Kich ban luong gia\Muoi dieu khuyen.doc
	An toàn thực phẩm
	Kịch nói
	

	09
	Lan & Điệp tân thời..\kich ban\Kich ban luong gia\Lan & Diep.doc
	Lao động & tiết kiệm
	Kịch nói
	

	11
	Dinh dưỡng..\kich ban\Kich ban luong gia\Dinh duong.doc
	Dinh dưỡng và sức khoẻ
	Kịch nói
	

	12
	Gĩa từ tam sư đế..\kich ban\Kich ban luong gia\RUOU.doc
	Tác hại của rượu
	Kịch nói
	

	13
	Oan nghiệt
	An toàn giao thông
	Kịch nói
	

	17
	Chuyện không nhỏ..\kich ban\Kich ban luong gia\Cap vat.doc
	Bài trừ nạn ăn cắp vặt
	Kịch nói
	

	19
	Sợi dây ràng buộc..\kich ban\Kich ban luong gia\Hon nhan.doc
	Hôn nhân gia đình
	Kịch nói
	

	21
	Nhiễu sóng..\kich ban\Kich ban luong gia\Sieu viB.doc
	Phòng bệnh viêm gan siêu viB
	Kịch nói
	

	22
	Nha sỹ Tôn Ngộ Không..\kich ban\Kich ban luong gia\Ai xinh hon.doc
	Vệ sinh răng miệng
	Kịch nói
	

	25
	Thơm mà lây..\kich ban\Kich ban luong gia\Thom lay.doc
	Phòng tránh HIV - AIDS
	Kịch nói
	

	27
	Đừng coi thường..\kich ban\Kich ban luong gia\dung coi thuong ( H5N1).doc
	Phòng tránh dịch gia cầm H5N1
	Kịch nói
	

	31
	Cái ranh vườn..\kich ban\Kich ban luong gia\CAI RANH VUON.doc
	Giáo dục đời sống
	Hài k ịch
	

	32
	Chuyện võ mãnh chai..\kich ban\Kich ban luong gia\Manh vo chai.doc
	Giáo dục đời sống
	Hài k ịch
	

	33
	Chuyện láng giềng..\kich ban\Kich ban luong gia\chuyen lang gieng.doc
	Giáo dục đời sống
	Hài k ịch
	

	34
	Vụ trộm gà
	Giáo dục đời sống
	Hài k ịch
	

	35
	Vợ chồng hai lúa lên tỉnh..\kich ban\Kich ban luong gia\Vo chong hai lua.doc
	An toàn thực phẩm
	Hài k ịch
	

	37
	Tôi sơ lây..\kich ban\Kich ban luong gia\TOI SO LAY.doc
	Bệnh lao
	Kịch nói
	

	38
	Tôi xin hứa..\kich ban\Kich ban luong gia\Toi xin hua.doc
	Vệ sinh môi trường
	Kịch nói
	

	
	Vòng tay yêu thương..\kich ban\Kich ban luong gia\VONG TAY YEU THUONG.doc
	Giáo dục đời sống
	Kịch nói
	


PHỤ LỤC 3: NỘI DUNG TẬP HUẤN QUA CÁC ĐỢT ĐÀO TẠO
                                              Của nhóm kich 
	Stt
	Nội dung
	Thời gian 
	Địa điểm
	Giảng viên

	01
	Kỹ năng diễn viên sân khấu kịch nói
	Năm1999 ( 6 tháng)
	Định Quán, Đồng Nai
	Lê Cường & Huỳnh Tấn Phát

	02
	Dàn dựng kịch và biên kịch
	2000 ( 6 tháng)
	Nhà thiếu nhi quận I, TP.HCM
	Lê Cường

	03
	Kỹ năng truyền thông
	2001(5 ngày)
	Đức Linh, Bình Thuận
	Peter

	04
	Kỹ năng kịch tương tác
	2001 ( 7 ngày)
	Nghi Lộc, Nghệ An
	Peter

	05
	Giao lưu học hỏi với nhóm Truyền Thông Sức Khỏe phòng chống AIDS 
	2001(5 ngày)
	Xóm Mới, An Giang
	

	06
	Kỹ năng truyền thông, tương tác & sự tham gia
	2002(5 ngày)
	Tây Ninh
	Peter

	07
	Kỹ năng sơ cứu S
	2002(3 ngày)
	Đức Linh, Bình Thuận
	Nhóm hướng dẫn của Hội chữ thập đỏ TP.HCM

	08
	Bồi dưỡng kỹ thuật biểu diễn sân khấu
	2002(10 ngày)
	Đức Linh, Bình Thuận
	Thái Phụ - thành viên Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận

	09
	Kỹ năng truyền thông, tương tác, sự tham gia và biểu cảm nội tâm, hình thể
	2003(5 ngày)
	Phan thiết, Bình Thuận
	Peter

	10
	Kỹ năng kịch câm
	2003 (5 ngày)
	Phan Thiết, Bình Thuận
	Thanh Hải – Nhà thiếu nhi TP. Phan Thiết

	11
	Bồi dưỡng lý luận và thực hành viết kịch
	2003 (8 ngày)
	Phan Thiết, Bình Thuận
	Thái Phụ - thành viên Hội Văn học nghệ thuật Bình Thuận

	13
	Kỹ năng ảo thuật
	2005 ( 7 ngày)
	Tánh Linh, Bình Thuận
	Giảng viên của Câu lạc bộ hoạt động tập thể Đà Lạt

	14
	Kỹ năng kịch câm
	2005 (7 ngày)
	
	nhóm nghệ sỹ Bỉ

	15
	Kỹ năng hài
	2005     (30 ngày)
	Tánh Linh, Bình Thuận
	Hoàng Ân – Câu lạc bộ Nguyễn Du, Q1, TP.HCM


+ Ghi chú :  Nhóm kịch DL  từ 2003 đến 2004 có tập huấn của Thái Phụ : 6 đợt mỗi đợt 3 ngày

3. Tổng các buổi diễn từ 2002 đến nay.

	 Năm
	H.Tánh linh
	H.Đức linh
	Tổng cộng

	2001
	
	
	

	2002
	132
	98
	203

	2003
	142
	200
	342

	2004
	152
	126
	278

	2005
	162
	126
	288

	2006
	90
	94
	184

	6/2007
	
	86
	86

	
	678
	730
	1381


Phụ lục 4: Term of Reference for the Evaluation

Evaluation of the VP-TC theatre program

Precaution

This document is to invite the VP-TC team to participate in the formulation of the ToRs and the evaluation itself, and for VP-MP board members & sympathizers to make suggestions. I suggest we finalize the ToRs by 15/7/2007.

Context

VPlus is a relatively small NGO focusing on community development. For a proper description of vision/mission/goals see http://www.mekongplus.org/mp/en/mission.html & http://www.thienchi.org/tc/vn/index.html . We believe development, and helping people to change attitudes is well achieved by cultural tools, which play on sentiments & feelings, which should thus be part of our integrated development programs. Since 1998 considerable experience has been gained in (inter)action theatre, reaching a total of several hundred thousands of spectators. Theatre seemed to be a good option as the audience is larger than puppet shows for instance. It allows interaction, an essential criterion for lasting effect.

VP-TC rely on local resources, as much as possible within the same area. Instead of using professional artists, villagers have been trained as actors, with significant success. 3 groups have been set up, in Dúc Linh, Tánh Linh, and Long My. The latter has wound up after a series of resignations. One constraint common to all programs is costs must be very low. All programs are judged against their comparative impact and the ability for a small organization to sustain them in the long run (with outside financial support).

Problems

Permissions

All scripts are scrutinized by the local authorities. The participation of the public is not allowed but sometimes tolerated to a small extend. This is contrary to philosophy of the Theatre of the Oppressed of Augusto Boal, the main idea w started with and aim at.

Management

Artists are very special people, with a huge ego. However they have little education and come from poor families. The gap is thus wide between them and local officials, and even more with the NGO staff.

Qualifications

Much has been done for the training of the actors, with both foreign and local specialists. A group of 7 actors has even traveled to Europe and undergone intensive training for 2 months. However some believe they are still not excellent. Qualification is linked to budget (training & experience) & costs: excellent actors could probably play alone with almost no equipment at all.

Costs

The main issue is how to keep costs low. One show costs 600.000 VND to reach around 200 people, many of whom young children. On the other hand the actors have still a too low income (less than 1 million), and inadequate especially in the rainy season: they are paid by successful show, and when it rains the shows are cancelled. The equipment is expensive and must be carried on motorcycles, it breaks often. Of course, with a lager budget many problems could be resolved but then it is feared the theatre program would not compare favorable against other important ones (program for the poorest etc.).

(Almost) anything new is fine

We observe that almost any new program is a success for the 2 first years, because the people are curious about new things. In Dúc linh the theatre program is 8 years old and the public is less interested. Given our limitations it is difficult to remain attractive for many years.

What we need to decide
VP-TC are action oriented organizations, in-depth research is not a priority. Each program/district (4 at present) is managed by a program director with a wide responsibility & authority. They have to decide how to use their budget & justify their choices to the Executive committee of VP. We realize the goal is unchanged (help change attitudes & contribute towards community development) but we are uncertain about whether theatre is the best tool today. Unfortunately there are no other similar experiences in Vietnam to compare with.

 The questions to be answered are thus: 

1) Should we continue or not? 

2) If yes, what changes could be recommended? The answers should be concrete and practical, with a budget estimate.

3) If not, what alternative tools could we consider? The answers should cover the widest possible options as possible, with a budget estimate for each.

The answers should be formulated with the local team.

How to proceed

I suggest the evaluator meets with a sufficient number of villagers and commune officials directly related to development (Women’s Union) in at least 6 representative villages (thôn). The number of villages and the number of people interviewed should be adjusted during the evaluation, based on whether the answers vary significantly or not. I do not believe that a large sample is automatically better, considering the time & costs involved (we are action oriented!).

I suggest we focus on one area, Dúc Linh. The theatre group is probably the best; it is the oldest program area. I understand the delta is different, but this program never had a really good theatre group, so any judgment would be on a weak footing.

Besides the “public”, the evaluator will have in depth open discussions with all actors of Dúc Linh & Tánh Linh districts, and with key VP-TC team members of both districts: top management and experienced full time ex-village workers recently included in the staff. 

It is likely VP-TC will organize a presentation of the results in a seminar open to other agencies and experienced people. If so the evaluator will be invited to participate. A few pictures should be taken of the evaluation (camera locally available).
Bernard KERVYN, 04-Jul-07
Phụ lục 5: Sơ đồ các mức độ sự Tham gia (Spectrum of Participation)

[image: image2.emf]
Outsider’s control: kiểm sóat của tác nhân bên ngòai

Local people’s control: kiểm sóat của người địa phương

1. Passive Participation: Tham gia Thụ động: Người dân tham gia bằng cách được thông báo về những gì sẽ hoặc đã thực hiện. Đây là một dạng thông báo một chiều từ phía ban quản lý hay điều hành dự án nhưng không nhận lại phản hồi. Thông tin chỉ được chia xẻ trong nội bộ những người bên ngoài.

2. Participation in Information Giving: Tham gia bằng cách cung cấp thông tin: Người dân tham gia bằng cách trả lời các câu hỏi của các chuyên gia trong các cuộc điều tra khảo sát hoặc những hình thức tương tự. Người dân không có cơ hội tác động đến quá trình này, không được chia xẻ những kết quả nhận định cũng không được kiểm tra mức độ chính xác của thông tin.

3. Participation by Consultation: Tham gia thông qua tư vấn: Người dân tham gia bằng cách được tư vấn, và các tác nhân bên ngòai lắng nghe các quan điểm. Các chuyên gia bên ngòai xác định vấn đề và giải pháp, và có thể thay đổi chúng dựa vào phản hồi của người dân. Quá trình tư vấn này không nhất thiết phải chia xẻ việc ra quyết định, và các chuyên gia không buộc phải có cùng quan điểm với những người đang chịu trách nhiệm công việc đó.

4. Participation for Material Incentives: Tham gia vì những khuyến khích vật chất: Người dân tham gia cung cấp những nguồn lực, ví dụ, nhân công, để đổi lấy thực phẩm hoặc các hình thức khuyến khích vật chất khác. Nhiều điều tra, nghiên cứu thuộc dạng này, tức là người dân cung cấp thông tin nhưng không được tham gia vào quá trình thực nghiệm hoặc học hỏi. Người ta vẫn thường gọi qua trình này là sự tham gia, tuy vậy, người dân không biết lấy gì để tiếp tục các họat động nếu nguồn vật chất này không còn nữa.

5. Functional Participation : Tham gia chức năng: người dân tham gia bằng cách hình thành các nhóm để đáp ứng những mục tiêu đã đề ra liên quan đến dự án, trong đó có thể bao gồm những mục tiêu phát triển các tổ chức xã hội do các tác nhân bên ngòai khởi xướng. Xu hướng (sự bao gồm) này không rõ rệt vào các giai đọan đầu của dự án hay trong giai đọan lập kế họach, nhưng thường rõ hơn sau khi đã có những quyết định chủ chốt. Các tổ chức này có xu hướng phụ thuộc vào những khởi xướng từ bên ngòai hoặc những cá nhân khởi xướng, nhưng cũng có thể trở nên độc lập.

6. Interactive Participation: Tham gia tương tác: Người dân tham gia bằng những phân tích kết hợp, phát triển các kế họach hành động, và thành lập hoặc làm mạnh những tổ chức địa phương. Tham gia được xem là một quyền, không chỉ là phương tiện để đạt những mục tiêu của dự án. 

7. Self-mobilisation: Tự thân vận động: Người dân tham gia bằng cách tạo nên những khởi xướng độc lập với những tổ chức bên ngòai để thay đổi hệ thống. Họ phát triển các mối quan hệ với các tổ chức bên ngòai để có các nguồn lực và hỗ trợ về kỹ thuật cần thiết, nhưng kiểm sóat việc các nguồn lực được sử dụng như thế nào. Sự tự thân vận động này những họat động của nó có thể thách thức hoặc không thách thức tình trạng phân phối (quyền và lợi) bất công trong xã hội.

Nguyên bản tiếng Anh: Typology of Participation
1. Passive Participation: People participate by being told what is going to happen or has already happened. It is a unilateral announcement by administration or project management without listening to people’s responses. The information being shared belongs only to external professionals.

2. Participation in Information Giving: People participate by answering questions posted by extractive researchers using questionaires surveys or similar approaches. People do not have the opportunity to influence proceedings as the findings of the research are neither shared nor checked for accuracy.

3. Participation by Consultation: People participate by being consulted, and external people listen to views. The external professionals define both problems and solutions, and may modify these in the light of people’s responses. Such a consultative process does not concede any share in decision-making, and professionals are under no obligation to take on boarde people’s views.

4. Participation for Material Incentives: People participte by providing resourcse, for example labour, in return for food, cash, or other material incen tives. Much of the on-farm research falls in this category, as farmers provide the fields but are not involved in the experimentation or the process of learning. It is very common to see this called participation, yet people have no stake in prolonging activities when the incentives ends.

5. Functional Participation: people participate by forming groups to meet predetermined ojectives related to the project, which can involve the development or promotion of externally initiated social organisations. Such involvement does not tend to occur at the early stages of project cycles or planning, but rather after major decisions have been made. These institutions tend to be dependent on external initiators and facilitators, but may become self-dependent.

6. Interactive Participation: People participate in joint analysis, development of action plans, and formation or strengthening of local institutions. Participation is seen as a right, not just the means to achieve project goals.

7. Self-mobilisation: People participate by taking initiatives independent of external institutions to change systems. They develop contacts with external institutions for resources and the technical advice they need, but retain control over how resources are used. Such self-initiated mobilisation and collective action may or may not challenge existing inequitable distributions of wealth and power.

Source: Pretty (1994) in Pretty et al (1995)
Phụ lục 6: Kế họach lượng giá
Kế họach lượng giá chương trình Kịch truyền thông Đức Linh– 

Tổ chức Vietnam Plus – Thiện Chí tại Bình Thuận 

Bối cảnh khảo sát:

Chương trình Kịch Truyền thông do tổ chức Vietnam Plus-Thiện Chí thực hiện tại các huyện Đức Linh, Tánh Linh tỉnh Bình Thuận và Long Mỹ tỉnh Hậu Giang với niềm tin là con người sẽ thay đổi hành vi và phát triển bằng những công cụ của văn hóa địa phương, bằng việc tác động đến xúc cảm và thái độ của tòan thể cộng đồng. Chương trình đang tập trung nhắm tới tệ nạn say rượu, bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới tính, một trong những vấn nạn lớn cản trở phát triển của các cộng đồng vùng dự án. Những vở diễn của chương trình dựa vào nguồn lực địa phương bao gồm diễn viên là những người ngoài lề tại chính địa phương được đào tạo thành. Chương trình đã đạt những thành công nhất định, với một lượng khán giả khá lớn trong những năm đầu tiên. Tuy nhiên hiện tại chương trình đang gặp những khó khăn từ nhiều hướng để tiếp tục duy trì họat động nhà hát, duy trì sự quan tâm của khán giả quần chúng với nguồn kinh phí thấp. Chính vì vậy cần có một đợt khảo sát đánh giá để xác định khả năng duy trì của chương trình, đồng thời đưa ra những giải pháp trong mọi trường hợp. 

Mục tiêu tổng quát của đợt khảo sát- đánh giá:

Đây là một khảo sát đánh giá nhằm ra quyết định và định hướng thay đổi họat động của chương trình Kịch Truyền thông do tổ chức VP-TC đã thực hiện tại Bình Thuận.

Mục tiêu cụ thể của khảo sát-đánh giá:

· Xác định chương trình nên tiếp tục hay không.

· Nếu tiếp tục, đưa ra những biện pháp, những thay đổi cụ thể để giải quyết những vấn đề hiện tại.

· Nếu không tiếp tục, đưa ra những kế họach cụ thể để thay thế chương trình này.

Nội dung của đợt khảo sát đánh giá:

1. Chương trình nên tiếp tục hay không?

a. Khảo sát cơ chế hoạt động, tổ chức, quản lý giám sát của chương trình: bao gồm mục tiêu, đối tượng đích, đầu vào (ví dụ kinh phí, kich bản, dụng cụ, tập huấn..), đầu ra ( ví dụ lượt khán giả, tần số buổi diễn, …), họat động (tổ chức biểu diễn, kịch bản, diễn tập, xin phép, thông tin tuyên truyền…),  cấu trúc nhân sự, cơ chế theo dõi giám sát, cơ chế phối hợp với các họat động khác của dự án và các họat động cộng đồng tại địa phương. Đánh giá những cơ chế tổ chức, họat động và quản lý này phù hợp với mục tiêu của chương trình, bối cảnh dự án và các nguồn lực hiện có như thế nào.

b. Năng lực các tác nhân trong chương trình( cán bộ chương trình, diễn viên): bao gồm cả năng lực lãnh đạo, họat động đội nhóm, giải quyết mâu thuẫn, năng lực tạo sự tham gia, năng lực tạo tương tác với cộng đồng và năng lực sáng tạo trong họat động văn hóa truyền thông. 

c. Khảo sát tác động của chương trình đối với cộng đồng: chương trình đã tạo ra những thay đổi gì (đối với người diễn viên, gia đình họ và bà con lối xóm, và dư luận chung của cộng đồng..), những tệ nạn mà chương trình nhắm tới còn tồn tại trong cộng đồng không, với mức độ nào? Tại sao lượng khán giả và sự quan tâm của công chúng đối với chương trình giảm sút? Khảo sát tính phù hợp của chương trình với các yếu tố văn hóa, tâm lý và đặc điểm cuộc sống của người dân hiện tại.

d. Vai trò và sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban nghành đòan thể đối với chương trình: sự hỗ trợ và vai trò của các cơ quan đòan thể địa phương đối với sự duy trì của chương trình ở mức độ nào? Tại sao? Khả năng phát triển sự tham gia, hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương ở mức độ nào?

e. Sự tham gia và làm chủ của cộng đồng đối với chương trình đang ở mức độ nào? 

2. Nếu tiếp tục, những biện pháp, những thay đổi cụ thể nào cần áp dụng?

a. Cơ chế tổ chức và quản lý nào cần thay đổi, bằng cách nào? 

b. Những năng lực nào của các tác nhân trong chương trình cần được nâng cao? Cần bao nhiêu thời gian và kinh phí?

c. Cần có những thay đổi gì về hình thức, nội dung và họat động để phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, để thu hút nhiều hơn khán giả? Cần làm gì để nâng cao tác động của chương trình đối với cộng đồng và hiệu quả thay đổi hành vi?

d. Những nguồn lực địa phương nào cần được huy động để nâng cao tính tự lực và duy trì của chương trình, giảm thiểu chi phí tài trợ từ bên ngòai trong khi vẫn duy trì họat động tốt cho chương trình?

e. Làm thế nào để tạo sự tham gia và vai trò tích cực từ phía chính quyền đối với chương trình, huy động những hỗ trợ và nguồn lực sẵn có từ chính quyền và các ban nghành đòan thể khác?

f. Làm thế nào để nâng cao sự tham gia, tương tác của cộng đồng địa phương đối với chương trình?

3. Nếu không tiếp tục, tổ chức nên đưa ra những định hướng/ kế họach cụ thể nào để thay thế chương trình này? 

a. Chọn những công cụ nào khác có thể thay thế với cùng một tôn chỉ, từ ý tưởng “Theatre of the Oppressed”, đáp ứng điều kiện sử dụng các nguồn lực địa phương, văn hóa địa phương để tăng sức mạnh cho những đối tượng nhắm đến (ví dụ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành), để góp phần tạo sự thay đổi hành vi và phát triển của cộng đồng. Đưa ra phác thảo về cách tiến hành, ngôn ngữ sử dụng, kỹ thuật của công cụ mới. Quy trình tạo sự tham gia từ cộng đồng, chính quyền nhằm hướng đến chuyển giao và sở hữu, bảo đám tính duy trì của chương trình. Quy trình huy động nguồn lực địa phương. Năng lực các tác nhân cần nâng cao để thực hiện công cụ mới, nếu cần thiết. Phác tháo chi phí họat động nếu giới thiệu công cụ mới.

b. Đưa ra những giải pháp khác (các chương trình cho người nghèo khác) nếu kết quả cuộc khảo sát cho thấy áp dụng ý tưởng “Theatre of the Opressed” vào địa phương là không phù hợp trong mọi trường hợp.

Địa bàn

Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Đối tượng khảo sát

Tại mỗi điểm khảo sát chúng tôi cần tiếp xúc với các đối tượng:

1. Quản lý chương trình (top management)

2. Cán bộ chương trình: tất cả các đối tượng

3. Đại diện hội phụ nữ: đại diện mỗi thôn

4. Diễn viên Nhà hát: tất cả các đối tượng

5. Người dân: 10-12 người, đối tượng đa dạng

6. Cán bộ cấp chính quyền liên quan: Sở Văn hóa thông tin, Hội Phụ nữ … : các cán bộ chủ chốt có vai trò liên quan đến họat động Kịch Truyền thông.

Các công cụ khảo sát

Nguồn sơ cấp (Primary information)

· Đối với cán bộ chính quyền có liên quan đến chương trình: phỏng vấn cá  nhân (dự đóan 3 người cho mỗi điểm khảo sát)

· Người dân: thảo luận nhóm và ranking với nhóm 6-8 người; phỏng vấn cá nhân thêm khoảng 3-4 người dân khác

· Đại diện hội Phu nữ: thảo luận nhóm các đại diện hội của mỗi thôn

· Diễn viên: phỏng vấn cá nhân, thảo luận nhóm

· Cán bộ chương trình: thảo luận nhóm

· Cán bộ quản lý chương trình (top management): phỏng vấn cá nhân

Nguồn thứ cấp (Secondary information)

· Tài liệu quản lý chương trình

· Kế họach, báo cáo thường kỳ

· Các văn bản tài liệu liên quan kể cả kich bản của các vở diễn

Kế họach thực hiện khảo sát đánh giá

1. Thành phần đánh giá:

Chị Trần Thị Thanh Hương, Thạc sĩ nghành Phát triển Quốc tế và Thay đổi Xã hội, chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện đợt đánh giá, viết báo cáo, với sự hỗ trợ và trao đổi về chuyên môn, kỹ thuật của BS Lê Đai Trí, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng, Tp Hồ Chí Minh.

2. Thời gian và lịch làm việc

	STT
	Công việc
	Ngày công

	1. 
	Nghiên cứu tài liệu, thiết kế nội dung nghiên cứu
	1

	2. 
	Xây dựng bản câu hỏi và khung thảo luận
	1

	3. 
	Bình Thuận (Đức Linh)

- Phỏng vấn cán bộ quản lý chương trình, thảo luận nhóm cán bộ chương trình, thảo luận nhóm cán bộ hội phụ nữ 

- Phỏng vấn và thảo luận nhóm người dân, phỏng vấn diễn viên

- Phỏng vấn diễn viên (tiếp), phỏng vấn cán bộ chính quyền

- Hội thảo với cán bộ chươgn trình và các cán bộ quản lý dự án liên quan
	1

1

1

1



	4. 
	Xử lý thông tin và thiết kế các đề suất
	3

	5. 
	Viết dự thảo báo cáo tư vấn (tiếng Việt)
	2

	6. 
	Hội thảo phản hồi kết quả
	1

	7. 
	Hòan chỉnh báo cáo chính thức
	1

	
	Cộng
	13


Tổng số ngày làm việc là 13 ngày trong đó có 4 ngày tại thực địa 

3. Trách nhiệm phối hợp của VP-TC

Phía dự án VP-TC có trách nhiệm trong các họat động sau:

· Cung cấp thông tin liên quan

· Thông báo cho địa phương, các tác nhân liên quan và sắp xếp để phía tư vấn đánh giá tiếp xúc với đối tượng cung cấp thông tin đã liệt kê.

· Tạo điều kiện giúp đỡ tư vấn đánh giá có thể đi lại trong vùng dự án.

TP Hồ chí Minh tháng 7 năm 2007

Người viết kế họach

Trần Thị Thanh Hương

VP-TC


(tài trợ / quản lý)





Phòng Văn Hóa Thông Tin huyện


(duyệt/ cho phép)





Nhân viên phụ trách chương trình


(lên kế họach, xin phép, quản lý, giám sát, đề xuất, duyệt vở và kinh phí )








Trưởng/Phó các ban điều hành các huyện/xã (các chương trình khác)


(thông báo)





Nhóm Kịch


(biểu diễn, dự tập huấn, đề xuất kịch bản, tập vở mới, họp, chuẩn bị đạo cụ và sân khấu..)





Cộng tác viên các chương trình khác


(thông báo)





Cộng đồng


(đi xem, trả lời câu hỏi tương tác)








Công an thôn/xã


(theo dõi, dẹp trật tự)











� Phần in nghiêng trong ngoặc kép là trích dẫn nguyên văn lời của đối tượng cung cấp thông tin
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